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Lịch Trình Giáo Dục 
Đặc Biệt tại California 

Đánh Giá Ban Đầu và Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân 
(Individual Education Program, IEP) 

Lịch Trình Trường Hợp Ngoại Lệ/Lưu Ý/Cân Nhắc Luật Quy Định 

Đề xuất một chương trình 
đánh giá cho đánh giá 
ban đầu. 

15 ngày Theo Lịch kể từ ngày 
giới thiệu. 

• Thời gian nghỉ của trường quá 5 ngày học. 
• Nếu giấy giới thiệu được tiếp nhận trong vòng không quá 

10 ngày trước khi kết thúc năm học thì phải nộp trong vòng 
10 ngày đầu tiên của năm học tiếp theo. 

• Lưu Ý: Đính kèm thông báo về các biện pháp bảo vệ theo 
thủ tục trong chương trình đánh giá được đề xuất. 

EC 56043(a) 
EC 56321(a) 

Cuộc họp Nhóm IEP để 
xem xét đánh giá ban đầu. 

60 ngày theo lịch để xác định 
khả năng hội đủ điều kiện của 
học sinh và các lĩnh vực có nhu 
cầu sau khi được phụ huynh chấp 
thuận chương trình đánh giá. 
Khuyến Nghị: Hoàn thành toàn 
bộ IEP ban đầu của học sinh trong 
vòng 60 ngày trừ khi áp dụng một 
trong các trường hợp ngoại lệ. 

• Thời gian nghỉ của trường quá 5 ngày học. 
• Nếu giấy giới thiệu được tiếp nhận trong vòng không quá 

30 ngày trước khi kết thúc năm học thì phải nộp trong vòng 
30 ngày đầu tiên của năm học tiếp theo. 

• Không áp dụng lịch trình nếu học sinh ghi danh vào một 
Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương (Local Education Agency, 
LEA) khác. 

• Không áp dụng lịch trình nếu học sinh không tham gia. 

EC 56043(c) 
EC 56302.1 
EC 56344(a) 

Áp Dụng với Tất Cả IEP 

Thông báo cho (các) phụ 
huynh về cuộc họp nhóm 
IEP bằng cách gửi thông 
báo về cuộc họp IEP. 

“Thông báo kịp thời để đảm 
bảo có cơ hội tham dự” cuộc 
họp IEP. 

Không có. EC 56043 (e) 
EC 56341.5(b) 

Cung cấp thông báo về 
các biện pháp bảo vệ 
theo thủ tục. 

• Thông báo cho phụ huynh về 
các biện pháp bảo vệ theo thủ 
tục “trong mọi” cuộc họp IEP. 

• Cung cấp một bản sao thông 
báo cho (các) phụ huynh ít 
nhất một lần mỗi năm học. 

Không có. EC 56500.1 
34 CFR 300.504 

Thực hiện IEP. “Càng sớm càng tốt” sau khi 
được phụ huynh chấp thuận IEP. 

Không có. EC 56043(i) 
EC 56344(b) 

Báo cáo tiến bộ về các 
mục tiêu IEP được cung 
cấp cho (các) phụ huynh. 

Theo xác định của nhóm IEP. Không có. EC 56345(a)(3) 

Đánh Giá Lại 

Đánh giá khả năng hội đủ 
điều kiện ba năm một lần. 

3 năm một lần căn cứ theo 
ngày đánh giá ba năm một 
lần gần nhất. 

• Có thể xảy ra thường xuyên hơn nếu cần thiết, nhưng không 
quá mỗi năm một lần trừ khi các bên có thỏa thuận. 

• Phụ huynh và LEA có thể đồng ý bằng văn bản rằng đánh 
giá ba năm một lần là không cần thiết. Họ cũng có thể đồng 
ý giới hạn phạm vi đánh giá. 

• Khuyến Nghị: Bắt đầu quá trình đánh giá ba năm một lần ít 
nhất 60 ngày trước đợt đánh giá ba năm một lần. 

EC 56043(k) 
EC 56381 

Đề xuất chương trình đánh 
giá để đánh giá lại. 

15 ngày theo lịch kể từ ngày 
giới thiệu. 

• Thời gian nghỉ của trường quá 5 ngày học. 
• Nếu giấy giới thiệu được tiếp nhận trong vòng không quá 

10 ngày trước khi kết thúc năm học thì phải nộp trong vòng 
10 ngày đầu tiên của năm học tiếp theo. 

• Lưu Ý: Đính kèm thông báo về các biện pháp bảo vệ theo 
thủ tục trong chương trình đánh giá. 

EC 56043(a) 
EC 56321(a) 

Phụ huynh chấp thuận 
kế hoạch đánh giá được 
đề xuất. 

Ít nhất 15 ngày theo lịch sau khi 
nhận được chương trình đánh 
giá đề xuất. 

Không có. EC 56043(b) 
EC 56312 (c)(4) 

TIẾP...
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Các Cuộc Họp IEP Bổ Sung 

Dịch Vụ/Nhiệm Vụ Lịch Trình Trường Hợp Ngoại Lệ/Lưu Ý/Cân Nhắc Luật Quy Định 

Đánh giá hàng năm của 
nhóm IEP. 

Không quá 12 tháng kể từ ngày 
IEP hàng năm cuối cùng. 

Không có. EC 56043 (d), (j) 
EC 56343 (d) 
EC 56380 

Họp nhóm IEP để xem xét 
việc đánh giá lại (bao gồm 
đánh giá ba năm một lần). 

60 ngày theo lịch sau khi 
được phụ huynh chấp thuận 
chương trình đánh giá. 

• Thời gian nghỉ của trường quá 5 ngày học. 
• Nếu giấy giới thiệu được tiếp nhận trong vòng không 

quá 30 ngày trước khi kết thúc năm học thì phải nộp 
trong vòng 30 ngày đầu tiên của năm học tiếp theo. 

EC 56043(f)(1) 
EC 56343(a) 
EC 56344(a) 

Phụ huynh yêu cầu cuộc 
họp nhóm IEP. 

30 ngày theo lịch sau khi có 
yêu cầu bằng văn bản của phụ 
huynh về cuộc họp nhóm IEP. 

Thời gian nghỉ của trường quá 5 ngày học. 
Nếu phụ huynh yêu cầu bằng lời nói về cuộc họp 
nhóm IEP, khu học chánh phải hướng dẫn phụ huynh 
đưa ra yêu cầu bằng văn bản. 

EC 56043(l) 
EC 56343.5 

Cuộc họp IEP để đánh giá 
việc học sinh không đạt 
tiến bộ kỳ vọng. 

Không có lịch trình theo 
luật định. 

Cần Cân Nhắc: Triệu tập nhóm IEP trong vòng 30 ngày 
sau khi xác định học sinh đang biểu hiện không tiến bộ 
như mong đợi. 

EC 56343(b) 

Các Yêu Cầu Lập Kế Hoạch Chuyển Tiếp 

Chương trình chuyển tiếp cá 
nhân (Individual transition 
plan, ITP) trong IEP. 

Phải tham gia IEP khi học 
sinh sang tuổi 16. 

Phải được đánh giá hàng năm. EC 56043(g)(1), (h) 
EC 56341.5(e) 
EC 56345(a)(8) 

Học sinh được thông báo về 
việc chuyển quyền khi 18 tuổi. 

Phải tham gia IEP khi học 
sinh sang tuổi 17. 

Cần Cân Nhắc: Cung cấp thông báo bổ sung khi học 
sinh sang tuổi 18. 

EC 56041.5 
EC 56043(g)(3) 
EC 56345(g) 

Thông báo cho (các) phụ 
huynh về việc học sinh tốt 
nghiệp trung học có bằng 
tốt nghiệp. 

Phải cung cấp “thông báo trước 
bằng văn bản hợp lý”. 

Không có. EC 56500.5 

Thẩm Định Giáo Dục Độc Lập (Independent Educational Evaluations, IEE) 

Phản hồi yêu cầu IEE. Không có lịch trình theo luật 
định cụ thể nhưng phải phản hồi 
tránh chậm trễ không đáng có. 

Khuyến Nghị: 10-15 ngày theo lịch sau khi có yêu cầu 
IEE từ (các) phụ huynh. 

34 CFR 300.502(b) 

Kỷ Luật 

Cung cấp cho (các) phụ huynh 
thông báo về việc thay đổi xếp 
lớp và bản sao các biện pháp 
bảo vệ theo thủ tục. 

Quyết định trong ngày được đưa 
ra để đuổi học sinh nhằm mục 
đích kỷ luật trong >10 ngày học. 

Tham khảo 34 Bộ Luật Quy Định Liên Bang (Code of 
Federal Regulations, C.F.R.) mục 300.530. 

34 CFR 300.530(h) 

Tiến hành đánh giá xác định 
biểu hiện. 

Trong vòng 10 ngày học sau khi 
quyết định trong ngày được đưa 
ra để đuổi học sinh nhằm mục 
đích kỷ luật trong >10 ngày học. 

Tham khảo 34 C.F.R. mục 300.530. 34 CFR 300.530(e) 

Hồ Sơ Học Sinh/Yêu Cầu Hồ Sơ 

Cung cấp cho (các) Phụ Huynh 
bản sao hồ sơ học sinh. 

Sau phụ huynh yêu cầu bằng lời 
nói hoặc văn bản: 
• Trong vòng 5 ngày làm việc và 
• “trước” bất kỳ cuộc họp IEP 

hoặc phiên nghị quyết nào. 

Không có. EC 56043(n) 
EC 56504 

Cung cấp hồ sơ giáo dục đặc 
biệt cho LEA mới. 

• 5 ngày làm việc sau khi có yêu 
cầu hồ sơ từ LEA mới. 

Không có. EC 56043(o) 

Chân thành cảm ơn Fagen Friedman & Fulfrost LLP đã sử dụng “Lịch Trình Giáo Dục Đặc Biệt tại California”. Những thông tin này chỉ là bản tóm 
lược và không phải là nội dung cố vấn pháp lý. Giấy phép sử dụng đã được IEP Technical Assistance Grantees cấp Tháng Hai năm 2024. 

info@highqualityieps.net
highqualityieps.net

	Lịch Trình Giáo Dục Đặc Biệt tại California 
	Áp Dụng với Tất Cả IEP 
	Đánh Giá Lại 
	Ít nhất 15 ngày theo lịch sau khi  nhận được chương trình đánh  giá đề xuất. 
	Không có. 
	EC 56043(b) EC 56312 (c)(4) 
	Không có. 
	Đánh giá hàng năm của nhóm IEP. 
	EC 56043 (d), (j) EC 56343 (d) 
	Các Cuộc Họp IEP Bổ Sung 
	Các Yêu Cầu Lập Kế Hoạch Chuyển Tiếp 
	Thẩm Định Giáo Dục Độc Lập (Independent Educational Evaluations, IEE) 
	Kỷ Luật 
	Hồ Sơ Học Sinh/Yêu Cầu Hồ Sơ 

